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TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu thường 

trú 

Dân 

tộc 

Vị trí 

việc 

làm 

đăng 

ký 

dự thi 

Trình độ 

chuyên môn 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Điểm 

sát hạch  

  

Ghi chú 
  

Nam Nữ    
Trình 

độ 

Ngành 

đào tạo 
      

I BÁC SĨ (HẠNG III)   

1 Lê Thu Thảo   08/02/2000 

Tổ 14, phường 

Tân Hà, Tp. 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Tày 

Bác sĩ 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Đang 

thực 

hành đến 

ngày 

9/9/2025 

Bác sĩ điều 

trị khoa 

châm cứu 

dưỡng sinh 

9,75 
Trúng 

tuyển 
  

2 Lê Hà Trang   23/4/1998 

Tổ 7, Phường 

Nông Tiến, Tp. 

Tuyên Quang 

Kinh 

Bác sĩ 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Số: 

000001/T

Q-GPHN 

Bác sĩ điều 

trị khoa Nội 

nhi  
8,9 

Trúng 

tuyển 
  

3 Trịnh Tố Quyên   23/7/1999 

Tổ 4, phường 

Tân Hà, Tp. 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Tày 

Bác sĩ 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Số: 

000420/T

Q-GPHN 

Bác sĩ điều 

trị khoa 

PHCN 
8,4 

Trúng 

tuyển 
  

4 
Đỗ Phú Tùng 

Lâm 
07/3/1996   

Tổ 11, phường 

Tân Hà, Tp. 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Tày 

Bác sĩ 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 
Bác sĩ Y 

khoa 

Số: 

000176/T

Q-GPHN 

Bác sĩ điều 

trị khoa 

Khám bệnh 

đa khoa 

8,3 
Trúng 

tuyển 
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II KỸ THUẬT Y PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ( HẠNG III)   

1 
Tạ Bá Khánh 

Cường 
20/11/2001   

Xã Yên Phú, 

huyện Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Tày 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

000349/T

Q-GPHN 

Kỹ thuật 

viên khoa 

phục hồi 

chức năng 

8,25 
Trúng 

tuyển 
  

2 Trần Mai Linh   08/12/2002 

Tổ 9, phường Tân 

Hà, Tp. Tuyên 

Quang 

Kinh 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

000306/T

Q-GPHN 

Kỹ thuật 

viên khoa 

phục hồi 

chức năng 

8,75 
Trúng 

tuyển 
  

3 Hoàng Thanh Hằng   13/4/2002 

Thôn 8, xã Lưỡng 

Vượng, TP. Tuyên 

Quang 

kinh 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

Đang 

thực 

hành 

Kỹ thuật 

viên khoa 

phục hồi 

chức năng 

8,25 
Trúng 

tuyển 
  

III KỸ THUẬT Y PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ( HẠNG IV)          

1 Hỏa Phương Thủy   02/11/2003 
Xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình 
Tày 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

IV) 

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

Số: 

000351/T

Q-GPHN 

Kỹ thuật 

viên khoa 

phục hồi 

chức năng 

9,75 
Trúng 

tuyển 
  

2 Tăng Hải Đăng 23/7/1999   

Thị trấn Vĩnh Lộc, 

Huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Kinh 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

IV) 

Cao 

đẳng 

Kỹ thật 

VLTL 

&PHC

N 

Số: 

004851/T

Q-CCHN 

Kỹ thuật 

viên khoa 

phục hồi 

chức năng 

9,5 
Trúng 

tuyển 
  

IV  KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC ( HẠNG III)          

1 Nguyễn Công Hậu 8/12/1994   

Xã Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Kinh 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

hình 

ảnh Y 

học 

Số: 

003512/T

Q-CCHN 

Kỹ thuật 

viên Phòng 

KHTH-

CNTT-ĐD 

8 
Trúng 

tuyển 
  

2 Lê Hà Việt Trinh   03/4/2002 

Tổ 11, phường 

Phan Thiết, Tp. 

Tuyên Quang 

Tày 

Kỹ 

thuật Y 

(Hạng 

III) 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Số: 

'000328/

TQ-

GPHN 

Kỹ thuật 

viên Phòng 

KHTH-

CNTT-ĐD 

9,5 
Trúng 

tuyển 
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VI ĐIỀU DƯỠNG (HẠNG III)   

1 Ma Thị Huyền   18/7/2002 

Nà Tông, Xã 

Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình, 

Tuyên Quang 

Tày 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

000220/T

Q-GPHN 
Điều dưỡng 

khoa KBĐK 
4,2 

Không 

trúng 

tuyển 

  

2 
Nguyễn Thị Thúy 

Quỳnh 
  25/6/1999 

Đức Thượng, Hoài 

Đức, Hà Nội 
Kinh 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

003567/

HNO-

GPHN 

Điều dưỡng 

khoa KBĐK 
9,6 

Trúng 

tuyển 
  

3 Nguyễn Linh Tri   25/9/2002 

Xã Đức Ninh, 

huyện Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Kinh 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

000343/T

Q - 

GPHN 

Điều dưỡng 

khoa Nội nhi 

Bỏ thi 

  
  

4 Lê Mỹ Duyên   24/02/1997 

Thôn 11, xã Kim 

Phú, Tp. Tuyên 

Quang 

Kinh 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

004109/T

Q-CCHN 
Điều dưỡng 

khoa Nội nhi 
7,4 

Trúng 

tuyển 
  

5 
Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
  27/01/2000 

Xã Tân Thịnh, 

huyện Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 

Tày 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

000213/T

Q-GPHN 
Điều dưỡng 

khoa CCDS 
9,5 

Trúng 

tuyển 
  

6 Lê Ngọc Tuấn 15/3/1996   

Trung Môn, huyện 

Yên Sơn, Tuyên 

Quang 

Kinh 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

000321/T

Q-GPHN 
Điều dưỡng 

khoa PHCN 
9,3 

Trúng 

tuyển 
  

7 Dương Hoàng Mi   26/02/2002 

Thanh Tương, 

huyện Na Hang, 

Tuyên Quang 

Tày 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

000216/T

Q-GPHN 

Điều dưỡng 

khoa Ngoại  

phụ 
9,6 

Trúng 

tuyển 
  

8 Bàn Thu Trang   01/01/1998 

Xã Tân Tiến, 

huyện Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Dao 

Điều 

dưỡng 

(hạng 

III) 

Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

003951/T

QCCHN 

Điều dưỡng 

khoa Ngoại  

phụ 
9,75 

Trúng 

tuyển 
  

VII CÔNG TÁC XÃ HỘI   

1 
Nguyễn Phương 

Anh 
  05/8/1996 

Thị trấn Vĩnh Lộc, 

Huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Kinh 

Công 

tác xã 

hội 

Đại 

học 

Luật 

Quốc tế 

Chứng 

chỉ công 

tác xã hội 

Phòng 

KHTH-

CNTT- Điều 

dưỡng 

9,5 
Trúng 

tuyển 
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2 
Nguyễn Phạm Linh 

Chi 
  03/9/2001 

Tổ 5, phường Tân 

Hà, Tp. Tuyên 

Quang 

Kinh 

Công 

tác xã 

hội 

Đại 

học 

Tài 

chính - 

ngân 

hàng 

Chứng 

chỉ công 

tác xã hội 

Phòng 

KHTH-

CNTT- Điều 

dưỡng 

9,5 
Trúng 

tuyển 
  

VIII QUẢN LÝ KHO HỘ LÝ, GIẶT LÀ, HẤP SẤY CHĂN MÀN, QUẦN ÁO BỆNH NHÂN   

1 Trần Thị Thu Hiền   2/2/1986 

Xã Tân Long, 

huyện Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Kinh Hộ lý 
Trung 

cấp 

Sư 

phạm 
  

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn - dinh 

dưỡng 

7 
Trúng 

tuyển 
  

IX BẢO VỆ   

1 Hoàng Xuân Huy 11/30/1985   

Tổ 16, phường Tân 

Hà, Tp. Tuyên 

Quang 

Kinh Bảo vệ 
Trung 

cấp 
  

Chứng 

chỉ đào 

tạo 

nghiệp 

vụ bảo vệ 

Phòng Tổ 

chức hành 

chính 
9,5 

Trúng 

tuyển 
  

Ấn định danh sách 23 thí sinh: Trúng tuyển 21; Không trúng tuyển 01; Bỏ thi 01   

                  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG    

                  CHỦ TỊCH     

                            

                            

                  
  GIÁM ĐỐC                    

Ngô Văn Hoàn 
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